MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ II
MÔN: CÔNG NGHỆ 10 – THỜI GIAN LÀM BÀI: 45 PHÚT
	TT
	Nội dung kiến thức
	Đơn vị kiến thức
	Mức độ nhận thức
	Tổng
	% tổng

điểm

	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao
	Số CH
	Thời gian

(Phút)
	

	
	
	
	Số CH
	Thời gian

(Phút)
	Số CH
	Thời gian

(Phút)
	Số CH
	Thời gian

(Phút)
	Số CH
	Thời gian

(Phút)
	TN
	TL
	
	

	1
	Phòng trừ sâu bệnh hại cây trồng
	Bài 16. Thực hành: Nhận biết một số loại sâu, bệnh hại lúa
	1
	2
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	2
	10%

	
	
	Bài 17. Phòng trừ tổng hợp dịch hại cây trồng
	0
	0
	1
	4
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	4
	10%

	
	
	Bài 18. Thực hành: Pha chế dung dịch Boocđô phòng, trừ nấm hại
	0
	0
	1
	4
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	4
	10%

	
	
	Bài 19. Ảnh hưởng của thuốc hóa học BVTV đến quần thể sinh vật và môi trường
	0
	0
	0
	0
	1
	7
	0
	0
	0
	1
	7
	10%

	
	
	Bài 20. Ứng dụng công nghệ vi sinh sản xuất chế phẩm BVTV
	0
	0
	0
	0
	1
	7
	0
	0
	0
	1
	7
	10%

	2
	Bảo quản, chế biến nông, lâm, thủy sản


	Bài 40. Mục đích, ý nghĩa của công tác bảo quản, chế biến nông, lâm, thủy sản 
	0
	0
	1
	4
	0
	0
	1
	11
	0
	2
	15
	20%

	
	
	Bài 41. Bảo quản hạt, củ làm giống
	1
	2
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	2
	10%

	
	
	Chủ đề. Bảo quản, chế biến sản phẩm trồng trọt
	1
	2
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	2
	10%

	
	
	Bài 48. Chế biến sản phẩm cây công nghiệp và lâm sản
	1
	2
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	2
	10%

	Tổng
	
	4
	8
	3
	12
	2
	14
	1
	11
	0
	10
	45
	100%

	Tỉ lệ (%)
	
	40
	30
	20
	10
	
	
	
	

	Tỉ lệ chung (%)
	
	70
	30
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